
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200 /TB-KSBT Đồng Tháp, ngày 29 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng xe, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu “Thuê xe phục vụ công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THUỘC SỞ 

Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP.
- Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, 

tỉnh Đồng Tháp.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông Võ Thành Hòa, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ.
- Số điện thoại: 0398 235 202
- Email: vothanhhoa.dptg@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, 

phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.
- Nhận qua email: pkhnvcdcdt@gmail.com 
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến 17h00’ ngày 06 tháng 8 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2026.
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Danh mục và mẫu báo giá “Thuê xe phục vụ công tác của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật năm 2026” gồm các phụ lục đính kèm. Cụ thể:
- Phụ lục I: Danh mục và số lượng nhu cầu thuê xe;
- Phụ lục II: Danh mục lịch trình xe di chuyển theo danh mục dự kiến
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- Phụ lục III: Mẫu báo giá.
2. Yêu cầu và địa điểm tiếp nhận dịch vụ: 
- Các nội dung về mặt kỹ thuật được đính kèm theo yêu cầu. 
- Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
+ Cơ sở 1, địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, 

phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp;
+ Cơ sở 2, địa chỉ: Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp.
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2026.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Không.
5. Các thông tin khác (nếu có): Chủ đầu tư sẽ ký kết hợp đồng nguyên tắc 

với đơn vị cung cấp dịch vụ theo đơn giá cố định và thanh toán theo thực tế phát 
sinh.

Rất mong các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm 
và gửi báo giá theo thông tin nêu trên.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TCHC (đăng tải);
- Lưu: VT., KHNV.

GIÁM ĐỐC

     Võ Thanh Nhơn



PHỤ LỤC I:
DANH MỤC NHU CẦU THUÊ XE PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số  200 /TB-KSBT ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

I. PHẦN A: NHU CẦU THUÊ XE TẠI CƠ SỞ 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, Tổ 22, khu phố Long Hưng, phường 
Trung An, tỉnh Đồng Tháp): 

STT DANH MỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

GHI 
CHÚ

1 PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH   Chuyến 1 
1.1 Thuê xe 16 chỗ chở Đoàn công tác đi từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1  đến Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật cơ sở 2 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 2022 trở 
về sau, có máy lạnh, Wi-Fi miễn phí

Chuyến 1

2 KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - Y TẾ 
TRƯỜNG HỌC

  Chuyến  85

2.1 Thuê xe 16 chỗ chở Đoàn kiểm tra, giám sát các cơ 
sở cấp nước của Đoàn liên ngành hoặc chuyên 
ngành 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 2022 trở 
về sau, có máy lạnh, Wi-Fi miễn phí

Chuyến 8

2.2 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn kiểm tra, giám sát chất 
lượng nước sạch đối với các cơ sở cấp nước trên 
địa bàn tỉnh (Tiền Giang cũ)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất từ năm 2022 trở 
về sau, có máy lạnh

Chuyến 66

2.3 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn lấy mẫu xây dựng Quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất từ năm 2022 trở 
về sau, có máy lạnh

Chuyến 9

2.4 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt 
động y tế trường học, nha học đường, phòng chống 
dịch

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 trở về 
sau, có máy lạnh

Chuyến 2

3 KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP Chuyến 2
3.1 Thuê xe 16 chỗ chở Đoàn công tác Khám sức khoẻ 

định kỳ và khám sức khoẻ phát hiện bệnh nghề 
nghiệp cho công nhân tại các công ty

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 2022 trở 
về sau, có máy lạnh, wifi miễn phí

Chuyến 2

4 KHOA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC 
KHỎE (Hoạt động tuyên truyền lưu động 
phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2026)

  Ngày 10 



STT DANH MỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

GHI 
CHÚ

4.1 Thuê xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các trục 
đường chính trên địa bàn tỉnh (Tiền Giang cũ) 

Mỗi ngày đi 120 km, xe có gắn băng 
rôn hai bên hông và có thiết bị hệ thống 
loa phát thanh tuyên truyền.

Ngày 10

II. PHẦN B: NHU CẦU THUÊ XE TẠI CƠ SỞ 2 (Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng 
Tháp)

STT DANH MỤC YÊU CẦU 
KỸ THUẬT

ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

GHI 
CHÚ

1 PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH Chuyến 2  
 1.1 Thuê xe 16 chỗ chở đoàn đi công tác từ phường Mỹ Trà 

đến phường Trung An
Xe 16 chỗ, sản xuất năm 2022 trở về 
sau, có máy lạnh, Wi‑Fi miễn phí.

Chuyến 2  

2 KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - Y TẾ 
TRƯỜNG HỌC

Chuyến 60

 2.1 Thuê xe 16 chỗ chở đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở cấp 
nước của Đoàn liên ngành hoặc chuyên ngành

Xe 16 chỗ, sản xuất năm 2022 trở về 
sau, có máy lạnh, Wi-Fi miễn phí.

Chuyến 8

2.2 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn Kiểm tra, giám sát chất lượng 
nước sạch đối với các cơ sở cấp nước trên địa bàn tỉnh 
(khu vực Đồng Tháp cũ)

Xe ô tô 7 chổ, sản xuất từ năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 52

3 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Chuyến 11  
 3.1 Thuê xe 16 chỗ chở đoàn đi công tác khám sức khỏe định 

kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân 
tại các công ty trên địa bàn tỉnh (khu vực Đồng Tháp cũ)

Xe 16 chỗ, sản xuất năm 2022 trở về 
sau, có máy lạnh, Wi‑Fi miễn phí.

Chuyến 11  

4 KHOA TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
(Hoạt động tuyên truyền lưu động phòng, chống tác 
hại thuốc lá năm 2026)

 Ngày 10

4.1 Thuê xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các trục đường 
chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ 

Mỗi ngày đi 120 km, xe có gắn băng 
rôn hai bên hông và có thiết bị hệ 
thống loa phát thanh tuyên truyền.

Ngày 10



PHỤ LỤC II: DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN
(Kèm theo Thông báo số 200 /TB-KSBT ngày 29  tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật)

I. PHẦN A: DANH MỤC LICH TRÌNH THUÊ XE TẠI CƠ SỞ 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, Tổ 22, khu phố Long 
Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp): 

STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

1  PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH Chuyến 1
1.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 

11, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 (Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ 
Trà, tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wifi miễn phí

Chuyến 1

2 KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - Y TẾ TRƯỜNG HỌC Chuyến 85
2.1 Thuê xe 16 chỗ chở Đoàn Kiểm tra, giám sát các cơ sở cấp nước của 

Đoàn liên ngành hoặc chuyên ngành. Đi từ Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, 
phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến các địa phương trong tỉnh 
(khu vực Tiền Giang cũ)

Chuyến 8

2.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Phường Mỹ Phong Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Mỹ Tịnh An, 
Xã Lương Hòa Lạc 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.3 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Tân Hương, Xã 
Hưng Thạnh 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.4 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Vĩnh Bình, Xã 
Đồng Sơn 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.5 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Hội Cư Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

2.6 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Vĩnh Kim, Xã 
Hiệp Đức 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.7 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Tân Phú, Xã 
Tân Phước 3 

Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.8 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Xã Mỹ Thành Xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

2.2 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch đối 
với các cơ sở cấp nước. Đi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 
316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh 
Đồng Tháp) đến các địa phương trong tỉnh (khu vực Tiền Giang cũ)

Chuyến 66

2.2.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- DNTN Kim Cương (Xã Tân Hương)
- Công ty TNHH MTV Quốc An (Xã Tân Hương)
- DNTN cấp nước Long Định (Xã Long Định)
- Nhà máy nước Mỹ Tho (Phường Mỹ Tho)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH dịch vụ tài nguyên nước Khánh Nhân (Xã Bình Trưng)
- Nhà máy nước Bình Đức (Xã Kim Sơn)
- Công ty Cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm (Xã Kim Sơn)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.3 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- DNTN Hớn Phong (Xã An Thạnh Thủy)
- Công ty TNHH Nguyên Như (Xã An Thạnh Thủy)
- THT Bình Thủy (Xã An Thạnh Thủy) 

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

    2.2.4 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HKD Phạm Thị Hân (Xã An Thạnh Thủy)
- THT Đội 3 (Xã An Thạnh Thủy)
- DNTN Hai Vui (Xã An Thạnh Thủy) 
- THT Bình Thọ 1 (Xã An Thạnh Thủy)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.5 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến: Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- HKD Nguyễn Thị Đẹp (Xã An Thạnh Thủy)
- THT Bình Hưng (Xã An Thạnh Thủy)
- BQL CN Bình Thọ Thượng (Xã An Thạnh Thủy) 
- THT Bình Ninh (Xã An Thạnh Thủy)

trở về sau, có máy lạnh

2.2.6 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT CN Long An (Xã Tân Thuận Bình)
- THT Long Thạnh (Xã Tân Thuận Bình)
- HTX Tân Thuận Bình (Xã Tân Thuận Bình)
- DNTN CN Bá Tân (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.7 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT CN Bình Hòa (Xã Chợ Gạo)
- THT Bình An (Xã Chợ Gạo)
- THT Điền Mỹ (Xã Chợ Gạo)
- DNTN Thuận Phát Chợ Gạo (Xã Lương Hòa Lạc)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.8 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- DNTN CN Phước Thịnh (Xã Lương Hòa Lạc)
- THT Phú Thạnh A (Xã Lương Hòa Lạc)
- THT Đăng Phong (Xã Lương Hòa Lạc)
- THT Lương Phú C (Xã Lương Hòa Lạc)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.9 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT lâm thời ấp Nhựt Tân (Mỹ Tịnh An)
- THT Song Thạnh (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Song Thạnh C (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Bình Cách (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

12.2.10 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BQL CN Hòa Ninh 2 (Mỹ Tịnh An)
- THT Đội 2 (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Đội 4 (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Trung Chánh (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.11 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- TCN Thạnh Thới A (Xã Đồng Sơn)
- HTX NNDVNT Bình Nhì (Xã Đồng Sơn)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- HKD Nguyễn Trung Tín (Xã Đồng Sơn)
- HTX NNDVNT Bình Đông (Xã Vĩnh Bình)

2.2.12 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Trạm cấp nước ấp Tân Thuận (Xã Tân Phước 1)
- Trạm Tân Phước (Xã Tân Phước 1)
- Công Ty TNHH cấp nước Tân Phước (Xã Tân Phước 2)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.13 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Trạm cấp nước cụm dân cư Hòa Đông (Xã Tân Phước 2)
- Tổ Quản lý cấp nước Tân Hưng Tây (UBND xã cũ) (Xã Tân Phước 2)
- Trạm cấp nước kênh 1 Hòa Đông (Xã Tân Phước 2)
- Trạm cấp nước kênh 2 Hòa Xuân (Xã Tân Phước 2)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.14 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Công ty TNHH 
Đầu Tư Tam Hiệp (Xã Tân Phước 2)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.15 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Hợp tác xã Quyết Thắng (Xã Tân Phước 3)
- Tổ Cung cấp nước sạch NT ấp Mỹ Thành (Xã Tân Phước 3)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.16 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt (Ấp Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Hòa, Xã Tân 
Phước 3)
- BQL Trạm cấp nước Mỹ Lợi (Xã Tân Phước 3)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.17 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH xăng dầu Gia Hân (Kênh 2A, Ấp Mỹ Phú, Ấp Mỹ Hòa, 
Xã Tân Phước 3)
- BQL cấp nước ấp Mỹ Bình (Xã Tân Phước 3)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.18 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BQL Trạm cấp nước Kinh 2A (Xã Tân Phước 3)
- BQL Trạm cấp nước Kinh 2B (Xã Tân Phước 3)
- Tổ Quản lý cấp nước Ấp 3 (Xã Tân Phước 3)
- BQL cấp nước Nam Nguyễn Văn Tiếp (Xã Hưng Thạnh)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.19 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ hợp tác nước sạch Khu phu phố Mỹ Lương (Phường Mỹ Phong)
- Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn khu phố Mỹ An (Phường Mỹ Phong)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
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- HKD tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn Mỹ Lương (Phường Mỹ Phong)
- Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn khu phố Mỹ Phú (Phường Mỹ Phong)

2.2.20 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn khu phố 10 - phường Trung An 
(Phường Trung An)
- Công ty TNHH Thạnh Lộc (Phường Đạo Thạnh)
- Công ty TNHH cấp nước và môi trường Thịnh Phát (Phường Đạo Thạnh)
- Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thạnh (Phường Mỹ Tho)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.21 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tân Xuân (Phường Mỹ Tho)
- Tổ Hợp tác nước sinh hoạt nông thôn Khu Phố Tân Bình (Phường Mỹ Tho)
- Hộ kinh doanh Võ Thị Hồng Huyên (Phường Mỹ Phong)
- DNTN Tân Phú Cường 3 (Phường Mỹ Phong)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.22 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến DNTN Phú Quí 
(Phường Trung An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.23 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mười (Phường Mỹ Phong)
- HTX NNKDTH Tân Mỹ Chánh (Phường Mỹ Phong)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.24 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ Hợp tác nông thôn KP Bình Thành - Bình Lợi (Phường Mỹ Phong)
- DNTN Kim Ngân 1, 2 (Phường Mỹ Phong)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.25 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Thới Sơn (Phường Thới Sơn)
- DNTN Phú Quí (Xã Long Hưng)
- DNTN Mạnh Hùng (Xã Long Định)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.26 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ hợp tác cấp nước Ấp Tân Hòa (Ấp Tân Hội Đông, Xã Tân Hương)
- DNTN Phong Phú (THT CN ấp Tân Thới) (Xã Tân Hương)
- Tổ hợp tác nước Ấp Tân Thuận (Ấp Tân Thuận A, Xã Tân Hương)
- HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Lý Đông (Xã Tân Hương)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.27 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH XDTM & DV Hữu Đức (Xã Tân Hương)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- Công y TNHH MTV Thanh Tấn (Xã Tân Hương)
- Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn ấp Tân Hoà (Xã Tân Hương)
- Tổ hợp tác cấp nước Tân Hoà (Xã Tân Hương)

2.2.28 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH Thuận Phú (Xã Tân Hương)
- Công ty TNHH Thuận Phú (Ấp Tân Phú, Ấp Thân Bình, Xã Châu Thành)
- Tổ hợp tác nước sinh hoạt nông thôn ấp Tân Hoà (Xã Châu Thành)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.29 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Doanh nghiệp tư nhân Tân Phú (Xã Tân Hương)
- DNTN cung cấp nước Mai Văn Thiệt (Xã Châu Thành)
- DNTN cung cấp nước Minh Quân tác cấp nước Tân Hoà (Xã Châu Thành)
- Trạm cấp nước Lưu Kim Thủy (Xã Châu Thành)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.30 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH MTV Thái Hải (Xã Long Hưng)
- HTX DVNN Tam Hiệp (Xã Long Hưng)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.31 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- DNTN cấp nước Long Định 2 (Xã Long Định)
- DNTN trạm cấp nước Bình Long 1 (Xã Long Định)
- DNTN trạm cấp nước Bình Long 2 (Xã Long Định)
- Tổ hợp tác cấp nước Long Hòa B (Xã Long Định)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.32 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ hợp tác nước ấp Hưng (Xã Long Định)
- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhị Bình (Xã Long Định)
- Tổ hợp tác nước Mỹ Bình (Ấp Hưng, Xã Long Định)
- HKD Lê Ngọc Sáng (Xã Châu Thành)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.33 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- DNTN 694 Vĩnh Phú (Xã Vĩnh Kim)
- DNTN 693 Vĩnh Hòa (Xã Vĩnh Kim)
- THT Nhị Mỹ (KP. Mỹ Lợi, Phường Nhị Quý)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.34 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH MTV Hoàng Đạt (Xã Long Định)
- HTX Hòa Bình (Xã Bình Trưng)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1
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TÍNH
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2.2.35 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty TNHH cấp nước MeKong (Xã Long Định)
- DNTN cấp nước Hữu Hòa (Xã Bình Trưng)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.36 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HTX Thới Thành (Xã Bình Trưng)
- Tổ hợp tác cấp nước số 1 ấp Thới (Xã Bình Trưng)
- DNTN cấp nước Thanh Thủy (Xã Kim Sơn)
- Công ty TNHH cấp nước Hưng Thịnh (Xã Kim Sơn)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.37 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Thạnh An (Xã An Thạnh Thủy)
- THT Thạnh Hiệp (An Thạnh Thủy)
- HTX DVNN Thạnh An (Xã An Thạnh Thủy)
- THT Thạnh Hòa (Xã An Thạnh Thủy)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.38 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Hòa Mỹ (Xã Bình Ninh)
- THT Bình Phú (An Thạnh Thủy)
- HKD Dương Văn Tài (Xã An Thạnh Thủy)
- BVH CN Đăng Nẵm (Xã An Thạnh Thủy)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.39 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BVĐ CN Vĩnh Phúc (Xã Tân Thuận Bình)
- BVH CN số 2 (Xã Tân Thuận Bình)
- BVH CN số 1 (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN Hưng Ngãi (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.40 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BVH CN Bình Ninh (Xã Tân Thuận Bình)
- BVH CN số 1 (Xã Tân Thuận Bình)
- BVH CN Bình Thành (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN ấp Vĩnh Phước (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.41 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BVH CN Đăng Nẵm (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN Hưng Ngãi (Xã An Tân Thuận Bình)
- THT CN Hòa Bình 1 (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1
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- THT CN Hòa Qưới (Xã Mỹ Tịnh An)
2.2.42 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:

- THT Hòa Bình 2 (Ấp Hòa Bình, Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Hòa Phú 1 (Ấp Hòa Phú, Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Hòa Tịnh (Ấp Hòa Phú, Xã Mỹ Tịnh An)
- DNTN CN Hải Đăng (Xã Lương Hòa Lạc)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.43 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Mỹ An B (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT An Khương (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Mỹ An A1 (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT An Thị (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.44 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Mỹ Thọ (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Mỹ Khương (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Tịnh Mỹ (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Mỹ An A (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.45 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT An Khương 2 (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Mỹ An A2 (Xã Mỹ Tịnh An)
- HKD Nguyễn Văn Sáng (Xã Lương Hòa Lạc)
- THT Phú Khương A (Xã Lương Hòa Lạc)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.46 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT cấp nước số 1 ấp Quang Phú (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN Quang Phú (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN số 2 (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN số 1 (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.47 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT CN Quang Khương (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN Long Hòa (Xã Tân Thuận Bình)
- THT CN số 2 (Xã Tân Thuận Bình)
- BQL CN Long Hiệp (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.48 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến: Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 Chuyến 1
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- THT Long An (Xã Tân Thuận Bình)
- THT Quang Phú (Xã Tân Thuận Bình)
- THT Hòa Hiệp (Xã Chợ Gạo)
- THT Thanh Đăng 1 (Xã Lương Hòa Lạc)

trở về sau, có máy lạnh

2.2.49 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HKD Nguyễn Thị Hồng Duyên (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Song Thạnh (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Bình Cách (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.50 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Tân Mỹ (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Nhựt Tân (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT khu vực TDD7 (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT KV tổ NDTQ số 10 (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.51 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ quản lý nước SHNT ấp Năm Châu (Xã Sơn Qui)
- THT Thanh Đăng (Xã Lương Hòa Lạc)
- THT Đội 7 (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT Đội 8 (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.52 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Đội 9 (Xã Mỹ Tịnh An)
- HKD Nguyễn Hồng Điệp (Xã Phường Bình Xuân)
- DNTN CN Thanh Việt (Xã Bình Ninh)
- DNTN CN Hoàng Thái (Xã An Thạnh Thủy)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.53 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BQL CN Bình Thọ Trung (Xã An Thạnh Thủy)
- Công ty TNHH CN Lộc Tuyền (Xã Bình Ninh)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.54 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HTX DVNN Điền Mỹ (Xã Chợ Gạo)
- DNTN CN Bình Long (Xã Chợ Gạo)
- THT Bình Thuận (Xã Chợ Gạo)
- THT Tịnh Hà (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.55 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến: Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- HTX Phú Lợi A (Xã Lương Hòa Lạc)
- HTX Phú Lợi C (Xã Lương Hòa Lạc)

trở về sau, có máy lạnh

2.2.56 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Bình Cách (Xã Mỹ Tịnh An)
- DNTN Tường Văn (Xã Tân Thuận Bình)
- DNTN CN Thành Công (Xã Bình Ninh)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.57 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ cấp nước sinh hoạt NT Bắc Đông (Ấp Mỹ Lộc, Xã Tân Phước 1)
- Tổ Quản lý Trạm cấp nước ấp Mỹ Thuận (Ấp Mỹ Hòa, Xã Tân Phước1)
- Trạm cấp nước Kênh 500 (Ấp Mỹ Lộc, Xã Tân Phước 1)
- Tổ QL Trạm cấp nước ấp Mỹ Thiện (Ấp Mỹ Thiện, xã Tân Phước 1)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.58 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- BQL Cây nước số 1 (Xã Tân Phước 1)
- BQL Cây nước số 2 (Xã Tân Phước 1)
- Trạm cấp nước kênh 3 Hòa Thuận (Xã Tân Phước2)
- Tổ Quản lý cấp nước Tân Hưng Tây (CA xã) (Xã Tân Phước 2)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.59 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ Quản lý cấp nước Tân Hưng Tây (Trường TH) (Xã Tân Phước 2)
- Tổ Quản lý cấp nước Tân Hưng Phước (Xã Tân Phước2)
- Tổ Quản lý cấp nước Tân Hưng Đông (Xã Tân Phước 2)
- Tổ Quản lý nước Tân Hưng Tây (gốc kinh 21) (Xã Tân Phước 2)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.60 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Tổ hợp tác cây nước Phú Xuân (Xã Hưng Thạnh)
- Tổ Quản lý vận hành cây nước tầng sâu ấp Phú Nhuận (Xã Hưng Thạnh)
- BQL cây nước Tân VinhĐông (Xã Hưng Thạnh 

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.61 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HTXNN Lợi An (Xã Đồng Sơn)
- HKD Nguyễn Thành Long (Xã Đồng Sơn)
- HKD Nguyễn Văn Ri (Xã Đồng Sơn)
- HKD Võ Vĩnh Thanh

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.62 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HKD Trần Hoàng Tâm (Xã Đồng Sơn)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- HKD Đoàn Công Tuấn (Xã Đồng Sơn)
- HKD Trương Văn Đây (Xã Đồng Sơn)

2.2.63 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HKD Nguyễn Văn Trí (Xã Đồng Sơn)
- HKD Lê Văn Nhiệm (Xã Vĩnh Bình)
- HTX NNDVNT Bình Trung (Xã Vĩnh Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.64 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT nước sạch SHNT (Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Phú)
- THT nước sạch SHNT (Ấp Tân Hiệp 1, Xã Tân Phú)
- THT nước sạch SHNT (Ấp Tân Hiệp 2, Xã Tân Phú)
- THT nước sạch SHNT (Ấp Tân An, Xã Tân Phú)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.65 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- DNTN Phú Quý (Phường Nhị Quý)
- THT Nhị Mỹ (Phường Nhị Quý)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.2.66 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HTX NN Phú Quý (Phường Nhị Quý)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn lấy mẫu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương. Đi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc 
lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An), tỉnh Đồng 
Tháp) đến các địa phương trong tỉnh (khu vực Tiền Giang cũ)

Chuyến 9

2.3.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Nhà máy nước Mỹ Tho (Đường 30/4, phường Mỹ Tho)
- Công ty TNHH MTV Quốc An (Ấp Tân Phú, xã Tân Hương)
- DNTN Kim Cương (Xã Tân Hương)
- DNTN cấp nước Long Định 1 (Xã Long Định)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Công ty ty TNHH dịch vụ tài nguyên nước Khánh Nhân (Xã Bình Trưng)
- Nhà máy nước Bình Đức (xã Kim Sơn)
- Công ty Cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm (Xã Kim Sơn)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.3 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Doanh nghiệp tư nhân Hớn Phong (Xã An Thạnh Thủy)
- Tổ hợp tác nước sinh hoat nông thôn ấp Bình Thủy (Xã An Thạnh Thủy)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- Công ty TNHH Nguyên Như (Xã xã An Thạnh Thủy)
- HKD Phạm Thị Hân (Xã An Thạnh Thủy)
- THT CN Đội 3 Ấp Bình Khương 1 (Xã An Thạnh Thủy)

2.3.4 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- HKD Nguyễn Thị Đẹp (Xã An Thạnh Thủy)
- HKD Nguyễn Thị Đẹp (Xã An Thạnh Thủy)
- THT CN Bình Thọ Thượng (Xã xã An Thạnh Thủy)
- THT CN Bình Ninh (Xã An Thạnh Thủy)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.5 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Trạm cấp nước ấp Quang Thọ (Xã Tân Thuận Bình)
- Trạm cấp nước ấp Quang Ninh Xã Tân Thuận Bình)
- Trạm cấp nước ấp Quang Khương (Xã Tân Thuận Bình)
- Trạm cấp nước ấp Quang Phú (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.6 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- Trạm cấp nước ấp Long An (Xã Tân Thuận Bình)
- Trạm cấp nước ấp Long Thạnh (Xã Tân Thuận Bình)
- Hợp tác Xã Tân Thuận Bình (Xã Tân Thuận Bình)
- Trạm cấp nước ấp Quang Phú (Xã Tân Thuận Bình)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.7 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT CN SHNT ấp Bình Hòa (Xã Chợ Gạo)
- Tổ hợp tác cấp nước sinh hoạt nông thôn ấp Bình An (Xã Chợ Gạo)
- DNTN cấp nước Thuận Phát Chợ Gạo (Xã Lương Hòa Lạc)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.8 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT Xậy dựng đài nước phục vụ SHNT thuộc khu vực đội I và đội II (Xã 
Lương Hòa Lạc)
- DNTN Phước Thịnh (Nguyễn Thị Hướng) (Xã Lương Hòa Lạc)
- THT cung cấp nước sinh hoạt nông thôn Phú Thạnh A (Xã Lương Hòa 
Lạc)
- Tổ hợp tác nước ấp Đăng Phong (Xã Lương Hòa Lạc)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2.3.9 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến:
- THT nước sinh hoạt Tổ đội 3 Nhựt Tân (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT nước sinh hoạt nông thôn ấp Song Thạnh (Xã Mỹ Tịnh An)

Xe ô tô 7 chỗ, sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG

- THT nước sinh hoạt nông thôn ấp Song Thạnh (Xã Mỹ Tịnh An)
- THT nước sinh hoạt nông thôn ấp Bình Cách (Xã Mỹ Tịnh An)

2.4 Thuê xe 7 chỗ chở Đoàn công tác kiểm tra, giám sát hoạt động y tế 
trường học, nha học đường, phòng chống dịch. Đi từ Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long 
Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến các địa phương 
trong tỉnh (khu vực Tiền Giang cũ)

Chuyến 2

1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Trường Trung cấp 
Gò Công (Phường Gò Công)

Xe ô tô 7 chỗ. Sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 đến Trường Trung cấp 
Cai Lậy (Phường Mỹ Phước Tây), Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp 
vụ Cái Bè (Xã Cái Bè)

Xe ô tô 7 chỗ. Sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

3 KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
(Thuê xe 16 chỗ chở đoàn công tác khám sức khoẻ định kỳ và khám 
sức khoẻ phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân tại các công ty)

Chuyến 2

3.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 
22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến Công 
ty TNHH Lida Eastern Việt Nam (Ấp Long Phước, Phường Mỹ Phước 
Tây, tỉnh Đồng Tháp)

Xe ô tô 16 chỗ. Sản xuất năm 
2022 trở về sau, có máy lạnh, 
wife miễn phí

Chuyến 1

3.2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 
22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến Công 
ty TNHH SPLENDOUR (Ấp Môn Nghiệp, Phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng 
Tháp)

Xe ô tô 16 chỗ. Sản xuất năm 2022 
trở về sau, có máy lạnh

Chuyến 1

4 KHOA TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
(Thuê xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính trên 
địa bàn tỉnh (khu vực Tiền Giang cũ)

Ngày 10

4.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 1 (Số 316, Quốc lộ 1A, tổ 
22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đến các trục 
đường chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ

Mỗi ngày đi khoảng 120 km, xe 
có gắn băng rôn 2 bên hông và 
có hệ thống loa phát thanh để 
tuyên truyền

Ngày 10

II. PHẦN B: DANH MỤC LỊCH TRÌNH THUÊ XE TẠI CƠ SỞ 2 (Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ 



Trà, tỉnh Đồng Tháp)
STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 

TÍNH
SỐ 

LƯỢNG GHI CHÚ

1

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH: Xe 16 chổ chở Đoàn công tác từ Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 (số 394, Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) 
đến Cơ sở 1 (số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, 
tỉnh Đồng Tháp)

Chuyến 2

1.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 (số 394, Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh 
Đồng Tháp) đến Cơ sở 1 (số 316, Quốc lộ 1A, tổ 22, khu phố Long Hưng, phường Trung An, 
tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

Chuyến 2  

2 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA: Xe 16 chỗ chở Đoàn công tác Khám sức khoẻ định kỳ 
và khám sức khoẻ phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân tại các công ty trên 
địa bàn Tỉnh (Đồng Tháp cũ) 

Chuyến 11

2.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty CP thực phẩm QVD Đồng 
Tháp (Địa chỉ: Lô C, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

1  

2.2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty TNHH Nha Mân (Địa chỉ: 
Khu C, Khu công nghiệp Sa Đéc, phường Sa Đéc, Đồng Tháp) (± 5Km)

1  

2.3 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 
Nguyên Hậu (Địa chỉ: Số 839, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

1  

2.4 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Chi nhánh Công ty TNHH OLAM 
GLOBAL AGRI (Địa chỉ: Lô III6, Khu C mở rộng, Khu CN Sa Đéc, phường Sa Đéc, Đồng 
Tháp) (± 5Km)

1  

2.5 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Quang 
Đức (Địa chỉ: Số 31, đường Hùng Vương, khóm Phú Mỹ, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) 
(± 5Km)

1  

2.6 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Chi nhánh Công ty TNHH Thông 
Thuận tại Đồng Tháp – Nhà máy chế biến thủy sản Thông Thuận Sa Đéc (Lô III-5 khu C mở 
rộng, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

1  

2.7 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty TNHH EMIVEST 
FEEDMILL (TG) Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp (Địa chỉ:Lô II-5, II-6, II-7, Khu C mở 
rộng, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

1  

2.8 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi 
(Số 45X1, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) (± 5Km)

1  

2.9 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Doanh nghiệp tư nhân Cỏ May Châu 

 Chuyến

1  



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Thành (Địa chỉ: Số 279, Quốc lộ 80, Tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng 
Tháp) (± 5Km)

2.10 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến Công ty TNHH Sao Mai SUPER 
FEED (Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp) (± 
5Km)

1  

2.11 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cơ sở 2 đến Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Đa quốc gia I.D.I (Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Lấp Vò tỉnh Đồng 
Tháp) (± 5Km)

1

3 KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - Y TẾ TRƯỜNG HỌC Chuyến 60
3a Xe 16 chỗ chở Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp nước 

sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (Đồng Tháp cũ)
Chuyến 8

3.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 (số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ 
Trà, tỉnh Đồng Tháp đến xã Ba Sao (± 5Km)

1  

3.2 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến xã Tân Phú Trung (± 5Km) 1  
3.3 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến xã Phong Hoà (± 5Km) 2  
3.4 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến xã Mỹ Quý (± 5Km) 1  
3.5 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến xã Thanh Mỹ (± 5Km) 1  
3.6 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến xã Long Phú Thuận (± 5Km) 1 Có qua đò
3.7 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 đến xã Tân Hộ Cơ (± 5Km)

Chuyến

1  
3b Xe 7 chỗ chở Đoàn công tác ngoại kiểm chất lượng nước trên địa bàn 

tỉnh (Đồng Tháp cũ)
Chuyến 52

STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN
Tên đơn vị cấp nước Địa chỉ đơn vị cấp nước

ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

TCN CDC Nhà Hay ấp 6 xã Phong Mỹ
TCN CDC Mở rộng xã GG ấp 10 xã Phong Mỹ

TCN TT xã Gáo Giồng (UB) ấp 10 xã Phong Mỹ
1

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp 2 xã Gáo Giồng (K. Hai 
Hiển) ấp 7 xã Phong Mỹ

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

TCN CDC xã Ba Sao ấp 3 xã Ba Sao
TCN CDC xã Phương Trà ấp 3 xã Ba Sao

TCN ấp 4 (bờ nam kênh Nguyễn 
Văn Tiếp ấp 4 xã Ba Sao

TCN CDC Cây Dông ấp 7 xã Ba Sao
TCN ấp 7 (Tuyến Kỳ Son) ấp 7 xã Ba Sao

2

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến TCN ấp 6 (Tuyến Cống kho) ấp 6 xã Ba Sao

Chuyến 1

TCN ấp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Thọ ấp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Thọ
TCN Mỹ Thạnh xã Mỹ Xương ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ

TCN ấp Tân Trường (Kênh Thầy 
Nhượng) ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ

3

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN Tân Mỹ -AB ấp Tân Mỹ xã Mỹ Thọ

Chuyến 1

TCN KDC Mỹ Hưng Hoà xã Mỹ 
Xương

ấp Mỹ Hưng 
Hòa xã Mỹ Thọ

TCN CDC TT xã Mỹ Xương ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Thọ
Trạm cấp nước Đông Mỹ, xã Mỹ 

Hội, huyện Cao Lãnh ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ4

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước Mỹ Thọ (Nhà máy 
nước mặt huyện Cao Lãnh) Đường 30/4 Xã Mỹ Thọ

Chuyến 1

TCN ấp 4 (bờ Đông K. Hội Đồng 
Tường) ấp 4T xã Bình Hàng 

Trung

TCN ấp 2 (Kênh Cái Bèo) ấp 2T xã Bình Hàng 
Trung5

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
TCN CDC xã THT (Chợ Tân Hội 

Trung) ấp 1T xã Bình Hàng 
Trung

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

cơ sở 2 
đến TCN ấp 1 xã THTrung ấp 1T xã Bình Hàng 

Trung

TCN ấp 3 + ấp 6 xã THTrung ấp 6T xã Bình Hàng 
Trung

TCN ấp 6 xã THTrung ấp 6T xã Bình Hàng 
Trung6

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp 3 xã BHT (UBND xã cũ) ấp 3B xã Bình Hàng 
Trung

Chuyến 1

TCN ấp 2 (Bà Tang) xã BHT ấp 2B xã Bình Hàng 
Trung

TCN ấp 2 xã BHT (Cái Sậy) ấp 2B xã Bình Hàng 
Trung

TCN ấp 4 (Út Liễu) xã BHT ấp 4B xã Bình Hàng 
Trung

7

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến TCN CDC xã BHT (chợ) ấp 3B xã Bình Hàng 
Trung

Chuyến 1

TCN ấp Bình Phú Long xã BHT ấp 5B xã Bình Hàng 
Trung

TCN ấp 3 xã BHTrung ấp 3 xã Bình Hàng 
Trung8

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp 1 xã BHTrung ấp 1 xã Bình Hàng 
Trung

Chuyến 1

TCN ấp 4 xã Mỹ Long ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp
TCN ấp 3 xã Mỹ Long ấp Mỹ Long 3 xã Mỹ Hiệp9

Đi và về 
từ Trung 

tâm TCN CDC Hội Đồng Tường ấp Mỹ Long 3 xã Mỹ Hiệp
Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp Bình Linh ấp Bình Linh xã Mỹ Hiệp

TCN ấp Bình Tân ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp
Hệ thống cấp nước sạch nông thôn 

Bình Thạnh ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp

10

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước Mỹ Thọ (Nhà máy 
nước mặt Mỹ Hiệp) Ấp 2 Xã Mỹ Hiệp

Chuyến 1

Nhà máy cấp nước Tân Bình ấp Tân An xã Tân Phú 
Trung

TCN Tân Thuận ấp Tân Thạnh xã Tân Phú 
Trung LN

TCN Phú Hòa ấp Phú Hòa xã Tân Phú 
Trung LN

TCN ấp An Ninh ấp An Ninh xã Tân Nhuận 
Đông

11

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến TCN Nguyễn Thị Hồng Hạnh ấp Tân Nghĩa xã Tân Nhuận 
Đông

Chuyến 1

Nhà máy nước mặt Nha Mân Ấp Tân Hòa Xã Tân Nhuận 
Đông

Nhà máy nước mặt Nha Mân 2 Ấp Tân Bình Xã Tân Nhuận 
Đông12

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật Nhà máy nước mặt Tân Phú Trung Ấp Tân Mỹ Xã Tân Phú 

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Trungcơ sở 2 
đến Nhà máy nước mặt Lộ Tiểu Ấp Tân Thạnh 

1 Xã Phú Hựu

Nhà máy nước mặt An Phú Thuận Ấp Phú Thạnh Xã Phú Hựu
Nhà máy nước mặt An Hiệp Ấp Tân Thạnh Xã Phú Hựu
Nhà máy nước mặt Phú Hựu Ấp Phú Long Xã Phú Hựu

13

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN An Hòa An Nhơn ấp An Hòa 1 xã Phú Hựu

Chuyến 1

TCN ấp I ấp I Xã Bình Thành
TCN ấp Bình Chánh ấp Bình Chánh Xã Bình Thành

TCN ấp III ấp III Xã Thanh Bình
14

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Nhà máy nước mặt Thanh Bình
Đường Nguyễn 

Huệ, ấp Tân 
Đông A

Xã Thanh Bình

Chuyến 1

TCN ấp Tân Hội B ấp Tân Hội B Xã Tân Long
TCN ấp Hạ ấp Hạ Xã Tân Long

TCN ấp Tân Thạnh ấp Tân Thạnh Xã Tân Long
15

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp Tân Thới ấp Tân Thới Xã Tân Long

Chuyến 1

Trạm cấp nước ấp Thượng, xã Tân 
Quới, huyện Thanh Bình ấp Trung xã Tân Long16

Đi và về 
từ Trung 

tâm Hệ thống cấp nước sạch nông thôn ấp Tân Phong xã Tân Long
Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Tân HưngKiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp Phú Trung ấp Phú Trung Xã Tân Long

Nhà máy nước mặt Tân Thuận 
Đông

khóm Đông 
Thạnh

phường Cao 
Lãnh

Nhà máy cấp nước Đông Định khóm Đông 
Định

phường Cao 
Lãnh

Nhà máy nước mặt Nhị Mỹ khóm Hòa Dân phường Mỹ 
Trà

17

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến Nhà máy nước mặt Đông Bình Khóm Đông 
Bình

phường Cao 
Lãnh

Chuyến 1

Nhà máy nước mặt Tân Long
Đường Nguyễn 
Hương, Khóm 

Bến Bắc

phường Cao 
Lãnh

Trạm cấp nước Công Ty Số 01, Tôn 
Đức Thắng,

phường Cao 
Lãnh

Trạm cấp nước Phương Trà ĐT 856, Ấp 
Bình Hòa Xã Ba Sao

Nhà máy nước mặt Tân Nghĩa Đường Ông 
Thợ, Khóm 14

Phường Mỹ 
Ngãi

18

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến Nhà máy nước mặt Trần Quốc 
Toản Quốc lộ 30 Phường Mỹ 

Ngãi

Chuyến 1

TCN Gò Cát Ấp Thống 
Nhất Xã Tân Hồng

HTCN sạch tập trung Bình Phú - 
Thông Bình ấp Cả Găng xã Tân Hồng19

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát TCN TDC bờ đông kênh Tân Công Ấp Cả Găng Xã Tân Hồng

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Chíbệnh tật 
cơ sở 2 

đến
TCN TDC Bờ đông Kênh Thống 

Nhất
Ấp Thống 

Nhất 2 Xã Tân Hồng

TCN TDC Cả Găng (Giai đoạn 1) Ấp Cả Găng Xã Tân Hồng
Nhà máy nước mặt Bình Phú Ấp Gò Da Xã Tân Hồng

TCN CDC 
Vọng Nguyệt Ấp Dinh Bà Xã Tân Hộ Cơ

20

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN CDC Lăng Xăng Ấp Dinh Bà Xã Tân Hộ Cơ

Chuyến 1

TCN Cửa khẩu Quốc Tế Dinh Bà Ấp Dinh Bà Xã Tân Hộ Cơ
TCN Khu Thương mại Dinh Bà 

(Chợ Dinh Bà) Ấp Dinh Bà Xã Tân Hộ Cơ

TCN bờ đông 
kênh Sa Rài Ấp 2 Xã Tân Hộ Cơ21

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN chợ
 Tân Thành B Ấp 2 Xã Tân Hộ Cơ

Chuyến 1

Trạm cấp nước ấp 1, xã Tân Thành 
B ấp 1 xã Tân Hộ Cơ

TCN Chợ 
Công Binh Ấp Phước Tiên Xã Tân Thành

TCN TDC Lộ 30 Ấp Thị Xã Tân Thành22

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
TCN CDC Ba Lê Hiếu Ấp Thị Xã Tân Thành

Chuyến 1

TCN CDC Lăng xăng 3 Ấp Thị Xã Tân Thành
23

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
TCN CDC CDC 5 Sở (Lăng xăng 

4) Ấp Thị Xã Tân Thành Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Trạm cấp nước Chòi Mòi ấp Chòi Mòi xã Tân ThànhKiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước Cà Vàng ấp Cà Vàng xã Tân Thành

TCN TDC K12 -
 Phú Hiệp Ấp An Phát Xã An Phước

TCN Trung tâm Chợ An Phước Ấp An Thọ Xã An Phước
Trạm cấp nước Giồng Găng, ấp An 
Tài, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp ấp An Tài, xã An Phước24

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
TCN sạch xã Tân Phước ấp Hoàng Việt xã An Phước

Chuyến 1

Nhà máy nước Hưng Thịnh Hưng Nhơn Tân Khánh 
Trung

Nhà máy nước mặt Mương Điều Ấp Khánh An Xã Tân Khánh 
Trung

Nhà máy nước mặt Khánh Mỹ Ấp Khánh Mỹ 
A

Xã Tân Khánh 
Trung

25

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến Nhà máy cấp nước Bắc sông Xáng Bình Hiệp B Lấp Vò

Chuyến 1

Nhà máy cấp nước Kênh Tư Nhơn Quới Lấp Vò
TCN sinh hoạt Bình Thành Bình Lợi Lấp Vò

Nhà máy nước mặt Bình Thành Ấp Bình Phú 
Quới Xã Lấp Vò

26

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Nhà máy nước mặt Vĩnh Thạnh Ấp Hòa Thuận Lấp Vò

Chuyến 1

27 Đi và về Trạm cấp nước An Bình An Bình Mỹ An Hưng Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Trạm cấp nước Tân Mỹ Tân Trong Mỹ An Hưngtừ Trung 
tâm 

Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước An Thái An Thái Mỹ An Hưng

Trạm cấp nước Long Khánh A

Ấp Long 
Phước (địa chỉ 

cũ xã Long 
khánh A, HN, 

ĐT )

xã Long Khánh

Trạm cấp nước Long Khánh B

Ấp Long Bình 
(địa chỉ cũ xã 

Long khánh B, 
HN, ĐT)

xã Long Khánh

Trạm cấp nước Phú Thuận B

Ấp Phú Lợi B 
(địa chỉ cũ xã 
Phú thuận B, 

HN, ĐT)

xã Long Phú 
Thuận

28

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN xã Long Thuận

Ấp Long Hưng 
(địa chỉ cũ xã 
Long Thuận, 

HN, ĐT )

xã Long Phú 
Thuận

Chuyến 1

TCN xã Long Thuận

Ấp Long Hoà 
(địa chỉ cũ xã 
Long Thuận, 
Hồng Ngự, 

ĐT)

xã Long Phú 
Thuận29

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật Trạm CN Hồng Huệ Ấp Phú Lợi B xã Long Phú 

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

(địa chỉ cũ xã 
Phú thuận B, 

HN, ĐT)

Thuận

TCN TDC đường xã Phú Thuận 
A+B (cây số 11)

Ấp Phú Hoà B 
(địa chỉ cũ xã 
Phú thuận A, 

HN, ĐT)

xã Long Phú 
Thuận

cơ sở 2 
đến

TCN Phú Thuận A

Ấp Phú thạnh 
A (địa chỉ cũ 
xã Phú thuận 
A, HN, ĐT)

xã Long Phú 
Thuận

TCN Đồn Biên Phòng Thường 
Phước

Ấp 1 (địa chỉ 
cũ xã Thường 
Phước I, HN, 

ĐT)

xã Thường 
Phước

30

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước Thường Phước 
(Trạm cấp nước Thường Thới Tiền)

Đường Trường 
Chinh, Ấp 

Thường Thới

Xã Thường 
Phước

Chuyến 1

Đồn Biên phòng 911 Khóm Bình Lý Phường Hồng 
Ngự

DOWASEN-CN Cấp nước Đông 
Bắc Sông Tiền QL 30 Phường Hồng 

Ngự31

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

CS Cấp Nước Tùng Lâm Khóm Sở 
Thượng

Phường 
Thường Lạc

Chuyến 1

Nhà máy nước Phú Thành ấp Long Phú A Phú Thọ
Trạm cấp nước Phú Thọ A ấp Phú Thọ A Phú Thọ32

Đi và về 
từ Trung 

tâm Nhà máy nước mặt An Long Đường Lộ Xã An Long
Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Làng, Ấp Phú 
Lợi,

Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
Nhà máy nước mặt Tràm Chim Đường Nguyễn 

Du, Ấp 2, Xã Tràm Chim

Trạm cấp nước Số 1, Kênh Cô 
Đông ấp Bưng Sấm Tràm Chim

Trạm cấp nước ấp K8 - K9 ấp K9 Tam Nông
Trạm cấp nước ấp K10 ấp K10 Tam Nông33

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước ấp K12 ấp K12 Tam Nông

Chuyến 1

Trạm cấp nước ấp Hiệp Bình ấp Hiệp Bình Tam Nông
Trạm cấp nước ấp Phú Nông ấp Phú Nông Tam Nông

Trạm cấp nước ngã 5 Hồng Kỳ ấp Hồng Kỳ Phú Cường
34

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Nhà máy nước Hoà Bình ấp 3 Phú Cường

Chuyến 1

Nhà máy nước mặt Thanh Mỹ ấp HL Xã Thanh Mỹ
TCN Kênh 1000 ấp Lợi An Xã Thanh Mỹ
TCN Kênh kho ấp Hưng Lợi Xã Thanh Mỹ

35

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN Cái Lân ấp Lợi Hòa Xã Thanh Mỹ

Chuyến 1

36 Đi và về TCN Ngã Tư K Nhì ấp Mỹ Thạnh Xã Thanh Mỹ Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Nhà máy nước mặt Hoàng Long Ấp Mỹ Tân Xã Thanh Mỹ
Nhà máy nước mặt Hoàng Long 2 Ấp Mỹ Phú Xã Thanh Mỹ

từ Trung 
tâm 

Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp 3 ấp 3 Xã Mỹ Quý

TCN CDC UBND xã ấp 4 Xã Mỹ Quý
TCN Khóm 2 Khóm 2 Xã Tháp Mười

TCN ấp 2, bờ Tây ấp 2 Xã Tháp Mười
37

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN K. Việt Kiều ấp 5 Xã Tháp Mười

Chuyến 1

TCN Kênh Nhì ấp 4 Xã Tháp Mười
Trạm cấp nước Tháp Mười (Nhà 

máy nước mặt Mỹ An) Ấp Mỹ An 2 Xã Tháp Mười

Nhà máy nước mặt Châu Hân Phát Xã Đốc Binh 
Kiều38

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
TCN CDC UBND xã ấp 2 Xã Đốc Binh 

Kiều

Chuyến 1

TCN K. Giữa ấp 1 Xã Đốc Binh 
Kiều

TCN CDC Gò Tháp ấp 1 Xã Đốc Binh 
Kiều

TCN CDC Gò Tháp Mở Rộng ấp 1 Xã Đốc Binh 
Kiều

39

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 TCN Tuyến K. Nhì ấp 3 Xã Đốc Binh 

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

đến Kiều

TCN Kênh 27 Ấp 4 Xã Đốc Binh 
Kiều

TCN Kênh Ranh ấp 3 Xã Đốc Binh 
Kiều40

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Công trình cấp nước sạch tập trung 
ấp Tân Kiều, xã Đốc Binh Kiều, 

tỉnh Đồng Tháp
ấp Tân Kiều xã Đốc Binh 

Kiều

Chuyến 1

TCN CDC An Phong ấp 6 KH Xã Trường 
Xuân

TCN TT xã ấp 1 Xã Trường 
Xuân

TCN CDC Chợ ấp 1 Xã Trường 
Xuân

41

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
CDC Tuyến dân cư K. Phước 

Xuyên ấp 4 Xã Trường 
Xuân

Chuyến 1

TCN kênh Công Sự ấp 1 Xã Trường 
Xuân

TCN Tuyến Kênh Phước Xuyên Ấp 1 Xã Trường 
Xuân42

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước Tháp Mười (Trạm 
cấp nước xã Trường Xuân)

Đường Nguyễn 
Tấn Kiều, Ấp 

5B

Xã Trường 
Xuân

Chuyến 1

TCN Ấp 4 Ấp 4 Xã Phương 
Thịnh43

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm TCN TT chợ, ấp 2A ấp 2A Xã Phương 

Thịnh
Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

TCN CDC Kênh 13 ấp 1 Xã Phương 
Thịnh

soát 
bệnh tật 
cơ sở 2 

đến TCN CDC TT xã ấp 3 Xã Phương 
Thịnh

TCN K. Hội Kỳ Nhì ấp 2B Xã Phương 
Thịnh

TCN Tân Công Sính ấp 1 Xã Phương 
Thịnh

TCN Cờ Đỏ Ấp 1 Xã Phương 
Thịnh

44

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến TCN TT xã ấp 5 Xã Phương 
Thịnh

Chuyến 1

TCN ấp 5 ấp 6 Xã Phương 
Thịnh

TCN, CDC Giai đoạn 2 ấp 5 Xã Phương 
Thịnh45

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp 2 ấp 2 Xã Phương 
Thịnh

Chuyến 1

TCN ấp 3 ấp 3 Xã Phương 
Thịnh

TCN ấp 6 ấp 6 Xã Phương 
Thịnh46

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

TCN ấp 7 ấp 7 Xã Phương 
Thịnh

Chuyến 1

47 Đi và về 
từ Trung TCN ấp 4, Kênh Tây Xếp ấp 4 Xã Phương 

Thịnh Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

Công trình cấp nước sạch tập trung 
ấp 5, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng 

Tháp
ấp 5 xã Phương 

Thịnh

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Công trình cấp nước sạch tập trung 
ấp 1A, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng 

Tháp
ấp 1A xã Phương 

Thịnh

Trạm cấp nước Tân Thành Ấp Tân Bình Xã Lai Vung
Trạm cấp nước Định Yên Ấp An Bình Xã Lai Vung

Trạm cấp nước Tuyến dân cư thị 
trấn Lai Vung Ấp 2 Xã Hòa Long

TCN ấp Thành Tấn Ấp Thành Tấn Xã Hoà Long
48

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
Trạm Cấp nước Long Thắng Ấp Long Định Xã Hòa Long

Chuyến 1

Trạm Cấp Nước Long Bình Ấp Long Bình
Xã Hoà Long, 

Tỉnh Đồng 
Tháp

Trạm cấp nước Thới Hòa ấp Thới Hòa xã Phong Hòa
Trạm cấp nước ấp Tân Phong Ấp Tân Phong xã Phong Hòa49

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến
Trạm cấp nước ấp Định Phú ấp Định Phú xã Phong Hòa

Chuyến 1

Trạm cấp nước Ngã Ba đô thị 
Phong Hòa Ấp Tân Lợi xã Phong Hòa

Trạm cấp nước ấp Tân Lợi Ấp Tân Lợi xã Phong Hòa
Trạm cấp nước ấp Tân An Ấp Tân An xã Phong Hòa50

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Trạm cấp nước ấp Tân Thạnh ấp Tân Thạnh xã Phong Hòa

Chuyến 1



STT LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN ĐƠN VỊ 
TÍNH

SỐ 
LƯỢNG GHI CHÚ

TCN Vĩnh Thới Ấp Hòa Định 1 xã Phong Hòa
Trạm cấp nước ấp Hòa khánh Ấp Hòa Khánh xã Phong Hòa
TCN ấp Hòa Bình (Chợ Bông 

Súng) ấp Hòa Bình xã Phong Hòa
51

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Nhà máy cấp nước Tân Mỹ ấp Tân Mỹ xã Phong Hòa

Chuyến 1

52

Đi và về 
từ Trung 

tâm 
Kiểm 
soát 

bệnh tật 
cơ sở 2 

đến

Nhà máy nước mặt Sa Đéc Khóm Sa 
Giang Phường Sa Đéc Chuyến 1

4 KHOA TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE: Thuê xe ô tô tuyên truyền lưu 
động trên các trục đường chính trên địa bàn tỉnh (Đồng Tháp cũ)

Ngày 10

4.1 Đi và về từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 2 (Số 394, Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, 
tỉnh Đồng Tháp) đến các trục đường chính trên địa bàn tỉnh (Đồng Tháp cũ)

Ngày 10



PHỤ LỤC III:
Mẫu báo giá
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng 
sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 
danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các dịch vụ như sau:

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan:

STT Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền
(VND) Ghi chú

1 ....
2 ….
n …

TỔNG CỘNG
Bằng chữ:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ 
hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 
khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:
- Đơn giá đã bao gồm Thuế GTGT (VAT) và các chi phí khác (nếu có);
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 
giá;



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng xe, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
* Lưu ý: Báo giá chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu do bên mời báo giá đưa ra trong thông báo, được ký 

và đóng dấu xác nhận bởi người đại diện hợp pháp hoặc được ủy quyền bởi người đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp dịch vụ. Các 
trường hợp khác sẽ được xem là không hợp lệ và Bên mời báo giá sẽ không giải quyết các khiếu nại sau này.
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